	Phụ lục I

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Quy mô
(gian hàng)
	Địa điểm
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	I
	HCTL TRÊN ĐỊA BÀN TP. BIÊN HÒA
	 
	 
	 
	 

	1
	HCTL hàng Việt Nam chất lượng cao lần III - Đồng Nai
	Quý III/2010
	500
	Khu Liên hợp VH - TD - TT tỉnh 
Đồng Nai 
	CLB hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại 
Đồng Nai
	Triển khai theo chuỗi Hội chợ HVNCLC trong toàn quốc

	2
	HCTL Vietbuilt Đồng Nai lần 2 - 2010
	Quý IV/2010
	400
	Khu Liên hợp VH - TD - TT tỉnh 
Đồng Nai 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đồng Nai phối hợp Công ty AFC
	 

	3
	HCTL Nông nghiệp Quốc tế tại Đồng Nai
	Quý IV/2010
	500
	Khu Liên hợp VH - TD - TT tỉnh 
Đồng Nai 
	Bộ Nông nghiệp &  PTNT phối hợp Sở NN&PTNT Đồng Nai 
	HCTL thường niên cấp vùng, kinh phí Trung ương và 
địa phương

	II
	HCTL TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ
	 
	 
	 
	 

	1
	Hội chợ Công nghệ và thiết bị Đồng Nai 2010
	Quý II/2010
	120
	Huyện Trảng Bom
	Sở Khoa học và 
Công nghệ
	Kinh phí Sở KH-CN

	Phụ lục II

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGOÀI TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Nơi tổ chức
	Quy mô
(doanh nghiệp tham gia)
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	HCTL Thương mại Quốc tế 2010 tại Cần Thơ
	Tháng 8/2010
	Cần Thơ
	08
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	 

	2
	HCTL Quốc tế Vietbuild 2010
	Tháng 9/2010
	TP HCM
	07
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	 

	3
	HCTL Đồ gỗ & thủ công mỹ nghệ TP HCM - EXPO. HCM 2010
	Tháng 10/2010
	TP HCM
	10
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	 

	4
	HCTL Thương mại Lạng Sơn
	Tháng 10/2010
	 Lạng Sơn
	06
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	 

	5
	HCTL Công thương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam & Đông Nam bộ 2010
	Quý IV/2010
	Tây Ninh
	15
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Tổ chức luân phiên các tỉnh Đông Nam bộ

	6
	HCTL Xúc tiến thương mại - nông nghiệp - nông thôn Nam bộ 2010
	Tháng 10/2010
	Bình Phước
	6
	Hội Nông dân 
tỉnh Đồng Nai 
	Do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức

	7
	HCTL Nông nghiệp Quốc tế (Agroviet 2010)
	Tháng 12/2010
	Hà Nội
	7
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Do Bộ NN&PTNT tổ chức

	8
	Triển lãm đầu tư Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	Quý IV/2010
	TP. Hồ Chí Minh
	2 gian
	Sở Kế hoạch - Đầu tư 
	Phối hợp TT XTTM, BQL các KCN, Sở Xây dựng

	9
	HCTL Quốc tế hợp tác xã và Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2010
	Tháng 12/2010
	Hà Nội
	10
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
	Do Liên minh Hợp tác xã Trung ương tổ chức

	10
	HCTL Techmart Thủ Đô 2010
	Quý 
II/2010
	Hà Nội
	8 gian
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Kinh phí Sở KH&CN

	11
	HCTL Techmart vùng - Khu vực Tây Nguyên - miền Trung
	Quý III/2010
	Tây Nguyên
	10 gian
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Kinh phí Sở KH&CN

	12
	HCTL Techmart vùng Đông Nam bộ, khu vực Cần Thơ
	Quý

III/2010
	Đông Nam bộ
	12 gian
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Kinh phí Sở KH&CN

	13
	HCTL Techmart vùng - Khu vực miền Bắc
	Quý IV/2010
	Miền Bắc
	8 gian
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Kinh phí Sở KH&CN


	Phụ lục III

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM, KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Quy mô
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú 

	1
	HCTL Hàng Việt Nam chất lượng cao tại nước ngoài
	Quý II/2010
	Campuchia
	72m2
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp với CLB hàng Việt Nam chất lượng cao
	Tạo điều kiện cho các mặt hàng thương hiệu Việt Nam thâm nhập vào thị trường Campuchia

	2
	Nghiên cứu, khảo sát mô hình chợ đầu mối phân phối thực phẩm hiện đại tại Trung Quốc để phát triển đề án chợ đầu mối nông sản tại Đồng Nai
	Quý II/2010
	Trung Quốc hoặc Singapore
	12 người
	Sở Công thương phối hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
	Để phát triển đề án chợ đầu mối nông sản tại Đồng Nai


	Phụ lục IV

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
 

 

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	Hỗ trợ  mở rộng, phát triển thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
	Tháng 01/2010
	TP. Biên Hòa 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường khu vực Châu Á Thái Bình Dương

	2
	Liên kết phát triển hệ thống phân phối thị trường nội địa (02 lần)
	Quý I và III/2010
	TP. Biên Hòa 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Phát triển hệ thống phân phối thực phẩm, rau an toàn vào các bếp ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh 

	3
	Giải pháp bảo vệ thị trường, bảo vệ chất lượng hàng Việt
	Quý 
II/2010
	TP. Biên Hòa 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	 

	4
	Giải pháp phát triển bền vững thị trường xuất khẩu mặt hàng gỗ, thủ công mỹ nghệ và mây tre đan
	Quý 
II/2010
	TP. Biên Hòa 
	Hiệp hội Chế biến Lâm sản phối hợp Sở NN&PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh
	 

	5
	Chiến lược của doanh nghiệp trong "Lễ hội người Việt dùng hàng Việt"
	Quý III/2010
	TP. Biên Hòa 
	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai
	 

	6
	Phát triển thị trường nấm xuất khẩu
	Quý 
III/2010
	TP. Biên Hòa 
	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai
	Tìm hướng ra cho sản phẩm nấm xuất khẩu, liên kết phát triển giữa sản phẩm gỗ, nấm

	Phụ lục V

TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
 

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Số lượng
 học viên 
	Đơn vị chủ trì

	1
	Văn hóa doanh nghiệp
	Quý II/2010
	TP. Biên Hòa 
	100
	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai

	2
	Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp
	Quý II/2010
	TP. Biên Hòa 
	100
	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai

	3
	Kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng thương mại
	Tháng 8/2010
	TP. Biên Hòa 
	100
	Liên minh HTX tỉnh 
Đồng Nai

	4
	Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kinh doanh và khai thác chợ
	03 ngày
Quý III/2010
	TP. Biên Hòa 
	80
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

	5
	Bồi dưỡng nghiệp vụ xuất nhập khẩu
	Tháng 10/2010
	TP. Biên Hòa 
	100
	Liên minh HTX tỉnh 
Đồng Nai

	6
	Marketing và nghệ thuật bán hàng
	Quý III/2010
	TP. Biên Hòa 
	100
	Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai


	Phụ lục VI

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ "NÔNG DÂN - NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 

	STT
	Nội dung
	Số lượng 
	Thời gian
	Địa điểm
	Đơn vị chủ trì

	I
	HỘI THẢO
	 
	 
	 
	 

	1
	Giải pháp liên kết giữa các hợp tác xã, câu lạc bộ năng suất cao, trang trại trồng trọt với các doanh nghiệp sơ chế, chế biến nông sản
	1
	01 ngày
	Thành phố Biên Hòa
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm, các đơn vị và địa phương có liên quan

	II
	TẬP HUẤN
	 
	 
	 
	 

	1
	- Phương pháp tiếp cận, tập hợp, phân tích, khai thác sử dụng thông tin thị trường nông thôn 

- Kỹ năng tiếp thị, bán hàng nông sản, sơ chế sau thu hoạch

- Công tác tổ chức, quản lý sản xuất, liên kết sản xuất 

- Quy trình thu mua nông sản
	02 lớp 
	02 ngày/lớp 
	- Lớp thứ nhất: Tổ chức tại Long Khánh (gồm: Xuân Lộc, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán)

- Lớp thứ hai: Tổ chức tại Biên Hòa (gồm: Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành, Nhơn Trạch)
	Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị và địa phương có liên quan

	Phụ lục VII

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 

	STT
	Chủ đề
	Số lần thực hiện
	Thời gian
	Địa điểm
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	Hàng Việt về nông thôn
	20
	Năm 2010
	Trên địa bàn 10 huyện, thị xã
	CLB doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại, phòng Thương mại thuộc Sở Công thương, các phòng Kinh tế, phòng Công thương các huyện, thị xã Long Khánh cùng phối hợp với CLB doanh nghiệp đưa hàng về nông thôn tổ chức các đợt bán hàng Việt Nam luân phiên

	2
	Phiên chợ vui công nhân
	4
	Năm 2010
	Tại các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Đồng Nai
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Gồm các hoạt động tạo ra sân chơi lành mạnh cho công nhân như: Cắt tóc, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, trò chơi gameshow, văn nghệ, mua hàng Việt Nam khuyến mãi,…

	3
	Tuần hàng Việt Nam
	3
	Năm 2010
	Trên địa bàn tỉnh
	Sở Công thương 
	Tổ chức cho các doanh nghiệp đồng loạt xây dựng các chương trình kích cầu thị trường nhằm phục hồi sức mua tại các thời điểm trong năm

	Phụ lục VIII

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
 

 



	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Số lần
	Đơn vị chủ trì
	Ghi chú

	1
	- Đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị, chợ đầu mối

- Tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, hộ nông dân tiếp cận với quy trình nhập hàng của siêu thị
	Quý II/2010
	2
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Tạo điều kiện cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm đạt yêu cầu nắm bắt quy trình thu mua của các siêu thị, để tiến hành cung ứng hàng hóa

	
	- Tổ chức cho các nhà sản xuất nông sản tìm hiểu các hình thức bán buôn, phát luồng phân phối tại chợ đầu mối nông sản
	Quý II/2010
	2
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Chủ doanh nghiệp, hộ nông dân trực tiếp tham gia các hình thức mua bán qua đêm tại các chợ đầu mối bán buôn để lập kế hoạch cho doanh nghiệp 

	2
	Tổ chức tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng
	Cả năm 2010
	5
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	 

	3
	Phối hợp triển khai phát triển mô hình chợ đầu mối
	Quý I/2010
	1
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Phối hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm và các đơn vị có liên quan thực hiện

	4
	Bản tin phổ biến thông tin kinh tế thông qua ấn phẩm ngành
	Thường kỳ hàng tuần, hàng quý
	 
	Trung tâm Xúc tiến Thương mại
	Cung cấp các thông tin kinh tế đến các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp

	5
	Phổ biến thông tin công thương trên tập san thông tin tư liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Thường kỳ hàng quý
	 
	Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng Đồng Nai
	 

	6
	Chương trình hỗ trợ sở hữu trí tuệ
	Cả năm 2010
	 
	Sở Khoa học & 

Công nghệ
	Kinh phí Sở Khoa học & Công nghệ


	Phụ lục IX

BẢNG TỔNG HỢP TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Tự cân đối
	Từ chương trình khác
	Hỗ trợ từ quỹ 
XTTM

	I
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC
	 
	 
	1.480

	A
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM TRONG TỈNH
	 
	 
	0

	1
	HCTL Hàng Việt Nam chất lượng cao lần 3 - Đồng Nai
	Tự cân đối
	 
	0

	2
	HCTL Nông nghiệp Quốc tế tại Đồng Nai
	 
	Kinh phí 
Sở NN & PTNT
	0

	3
	HCTL Vietbuild Đồng Nai lần 2 - 2010
	Tự cân đối
	 
	0

	4
	Hội chợ Công nghệ và thiết bị Đồng Nai 2010
	 
	Kinh phí
Sở KH - CN
	0

	5
	Hội chợ Công nghệ và thiết bị Đồng Nai 2010 tại huyện Trảng Bom
	 
	Kinh phí
Sở KH & CN
	0

	B
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NGOÀI TỈNH
	 
	 
	1.130

	1
	HCTL Thương mại Quốc tế 2010 tại Cần Thơ
	 
	 
	150

	2
	HCTL Quốc tế Vietbuild 2010 tại TP.HCM
	 
	 
	150

	3
	HCTL Đồ gỗ & thủ công mỹ nghệ TP. HCM - EXPO. HCM 2010
	 
	 
	150

	4
	HCTL Thương mại Lạng Sơn
	 
	 
	150

	5
	HCTL Công thương Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam & Đông Nam bộ 2010 do tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức
	 
	 
	120

	6
	HCTL Xúc tiến thương mại - nông nghiệp - nông thôn Nam bộ 2010 tại tỉnh Bình Phước
	 
	 
	90

	7
	HCTL Nông nghiệp Quốc tế (Agroviet 2010) tại TP.Hà Nội
	 
	 
	110

	8
	Triển lãm đầu tư Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - TP.HCM
	 
	 
	100

	9
	HCTL Quốc tế hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ 2010 tại TP.Hà Nội
	 
	 
	110

	10
	HCTL Techmart Thủ Đô 2010
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	0

	11
	HCTL Techmart vùng - khu vực Tây Nguyên - miền Trung
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	0

	12
	HCTL Techmart vùng Đông Nam bộ, khu vực Cần Thơ
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	0

	13
	HCTL Techmart vùng - khu vực miền Bắc
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	0

	C
	HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP CÓ SẢN PHẨM MỤC TIÊU THAM GIA VÀO HCTL và HCTL TRỰC TUYẾN
	 
	 
	350

	II
	HỘI CHỢ TRIỂN LÃM, KHẢO SÁT NƯỚC NGOÀI
	 
	 
	520

	1
	HCTL Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010 tại Campuchia
	 
	 
	220

	2
	Nghiên cứu, khảo sát mô hình chợ đầu mối phân phối thực phẩm hiện đại tại Trung Quốc 
	 
	 
	300

	III
	HỘI NGHỊ, HỘI THẢO
	 
	 
	150

	1
	Tọa đàm hỗ trợ  mở rộng, phát triển thị trường khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương
	 
	 
	20

	2
	Liên kết phát triển hệ thống phân phối thị trường nội địa (02 lần)
	 
	 
	40

	3
	Giải pháp bảo vệ thị trường, bảo vệ chất lượng hàng Việt
	 
	 
	20

	4
	Giải pháp phát triển bền vững thị trường xuất khẩu mặt hàng gỗ, thủ công mỹ nghệ và mây tre đan
	 
	 
	30

	5
	Chiến lược của doanh nghiệp trong "Lễ hội người Việt dùng hàng Việt"
	 
	 
	20

	6
	Phát triển thị trường nấm xuất khẩu
	 
	 
	20

	IV
	TẬP HUẤN, ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ
	 
	 
	105

	1
	Văn hóa doanh nghiệp
	 
	 
	15

	2
	Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp
	 
	 
	15

	3
	Kỹ năng đàm phán ký kết hợp đồng thương mại
	 
	 
	15

	4
	Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kinh doanh và khai thác chợ (03 ngày)
	 
	 
	30

	5
	Bồi dưỡng nghiệp vụ xuất nhập khẩu
	 
	 
	15

	6
	Marketing và nghệ thuật bán hàng
	 
	 
	15

	V
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ "NÔNG DÂN - NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN"
	 
	 
	160

	A
	HỘI THẢO
	 
	 
	20

	1
	Giải pháp liên kết giữa các hợp tác xã, câu lạc bộ năng suất cao, trang trại trồng trọt với các doanh nghiệp sơ chế, chế biến nông sản
	 
	 
	20

	B
	TẬP HUẤN
	 
	 
	140

	1
	Tập huấn cho Hội Nông dân về phương pháp khai thác thông tin thị trường, tiếp thị bán hàng, tổ chức quản lý sản xuất, quy trình thu mua nông sản (02 lớp)
	 
	 
	140

	VI
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"
	 
	 
	1.380

	1
	Hàng Việt về nông thôn 20 lần cho 10 huyện và thị xã
	 
	 
	600

	2
	Phiên chợ vui công nhân (04 lần) cho 04 khu công nghiệp lớn
	 
	 
	480

	3
	Tuần hàng Việt Nam (02 đợt) phát động trên phạm vi toàn tỉnh
	 
	 
	300

	VII
	HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁC
	 
	 
	675

	1
	Đưa sản phẩm nông nghiệp vào siêu thị, chợ đầu mối (04 đợt)
	 
	 
	120

	2
	Tổ chức tiếp xúc với các nhà nhập khẩu nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng (05 đoàn)
	 
	 
	150

	3
	Phối hợp triển khai phát triển mô hình chợ đầu mối
	 
	 
	25

	4
	Bản tin phổ biến thông tin kinh tế thông qua ấn phẩm của ngành
	 
	 
	300

	5
	Phổ biến thông tin công thương trên tập san thông tin tư liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	 
	 
	80

	6
	Chương trình hỗ trợ sở hữu trí tuệ
	 
	Kinh phí
Sở KHCN
	0

	 
	TỔNG CỘNG:
	 
	 
	4.470

	 

Viết bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng./.


